
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 02 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2025
(Kèm theo Thông báo số:          /TB-HĐTD ngày      tháng       năm 2025 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Ngọc Hồi năm 2025)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Tôn giáo Địa chỉ để báo tin

Trình độ các mặt Vị trí việc làm dự tuyển Đối
tượng ưu

tiên
Ghi chú

Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ Chứng
chỉ khác Tên vị trí việc làm Tên CDNN Mã số Đơn vị dự

tuyển

1 Hoàng Thị Thanh Bình 25/10/2001 Nữ Tày Không thôn 1, xã Đắk Kan, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Đại học sư
phạm mầm
non

Ứng dụng
CNTTCB Giáo viên mầm non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm
non Họa Mi

Người
DTTS

2 Nguyễn Thị Đoài 27/3/1983 Nữ Kinh Không
Trường Mẫu giáo Họa Mi,
Bông Krang, Lăk, Đắk
Lăk

Đại học Sư
phạm Mầm
non

Ứng dụng
CNTTCB

Tiếng Anh
B Giáo viên mầm non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm
non Họa Mi

3 Y Thúy 06/3/2001 Nữ Ba na Thiên
chúa giáo

thôn Đắk Mut, xã Đắk
Mar, huyện Đắk Hà, tỉnh
Kon Tum

Cao đẳng sư
phạm mầm
non

Ứng dụng
CNTTCB Giáo viên mầm non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm
non Họa Mi

Người
DTTS

4 Lương Thị Huệ 10/10/2002 Nữ Thái Không
Thôn Xuân Tân, xã Đắk
Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Cao đẳng Sư
phạm Mầm
non

Giáo viên mầm non
Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm
non Họa Mi

Người
DTTS

5 Phạm Thị Vân Anh 02/3/1992 Nữ Kinh Không
TDP 6, TT Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Đại học Sư
phạm Mầm
non

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
B

chứng chỉ
CDNN Giáo viên mầm non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm
non Sơn Ca

6 Phạm Thị Yến 21/02/1980 Nữ Kinh Không

114 đường Võ Chí Công,
TDP Ngã ba, TT Prao,
huyện Đông Giang, tỉnh
Quảng Nam

Cử nhân Sư
phạm Mầm
non

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
bậc 2 Giáo viên mầm non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm
non Sơn Ca

7 Nguyễn Thị Huỳnh Trang 12/3/1996 Nữ Kinh Không
251 Trần Khánh Dư,
phường Duy Tân, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học sư
phạm mầm
non

A Tiếng Anh
B Giáo viên mầm non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
Trường Mầm
non Đắk
Nông

8 Lê Thị Kim Yến 27/9/1996 Nữ Kinh Không
Thôn Ngọc Tiền, xã Đắk
Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Đại học sư
phạm mầm
non

Giáo viên mầm non
Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm
non Đắk Xú

9 Y Linh 10/12/1990 Nữ Ba na Thiên
chúa giáo

Thôn PleiKlech, xã Ngọc
Bay, TP Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

Cao đẳng Sư
phạm Mầm
non

Giáo viên mầm non
Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
Trường Mầm
non Bình
Minh

Người
DTTS

10 Y Oanh 14/02/2002 Nữ Gia rai Không
Thôn Nông Nhầy II, xã
Đắk Nông, huyện Ngọc
Hồi, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng Sư
phạm Mầm
non

Giáo viên mầm non
Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
Trường Mầm
non Bình
Minh

Người
DTTS

11 Phạm Thị Thảo 12/10/2000 Nữ Kinh Không
Thôn 4,  thị trấn Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng sư
phạm mầm
non

Ứng dụng
CNTTCB Giáo viên mầm non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm
non Chơ Rao

12 Trần Thị Hồng Nhung 02/9/1992 Nữ Kinh Không
417 Nguyễn Sinh Sắc,  thị
trấn Plei Kần, huyện Ngọc
Hồi, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng sư
phạm mầm
non

B Tiếng Anh
B Giáo viên mầm non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm
non Chơ Rao

13 Nhữ Thị Ánh Tuyết 23/02/2002 Nữ Kinh Không
thôn Măng Tôn, xã Pờ Y,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng Sư
phạm Mầm
non

Giáo viên mầm non
Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm
non Bờ Y
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14 Nguyễn Thị Hoa 29/01/1992 Nữ Kinh Không
Thôn 6, TT Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Đại học Sư
phạm Mầm
non

Ứng dụng
CNTTCB Giáo viên mầm non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm
non Bờ Y

15 Nguyễn Thị Thu Hà 20/10/1999 Nữ Kinh Không
Đội 5, Xóm Gò, xã Bình
Trung, huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Cử nhân Sư
phạm Mầm
non

UDCNTTC
B tiếng Anh Giáo viên mầm non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Trường Mầm
non Bờ Y

16 Ngô Thị Vân 20/02/2002 Nữ Thái Không
thôn Broong Mỹ, xã Đăk
Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh
Kon Tum

Cử nhân GD
tiểu học

Giáo viên TH đa
môn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Trường Tiểu

học Đắk Ang
Người
DTTS

17 Y PhDét 07/9/2002 Nữ Gia Rai Không
Làng Xộp, xã Mô Rai,
huyện Sa Thầy, tỉnh Kon
Tum

Cử nhân GD
tiểu học

UDCNTTC
B

Tiếng Anh
B1

Giáo viên TH đa
môn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Trường Tiểu

học Đắk Ang
Người
DTTS

18 Lương Thị Lư 28/12/1991 Nữ Mường Không
Thôn 5, thị trấn Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Cử nhân GD
tiểu học

Giáo viên TH đa
môn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Trường Tiểu

học Đắk Ang
Người
DTTS

19 Huỳnh Thị Ánh Huyền 11/6/1998 Nữ Kinh Không
Thôn Trung Hòa, Tam
Thanh, Núi Thành, Quảng
Nam

Cử nhân GD
tiểu học

Giáo viên TH đa
môn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Trường Tiểu

học Đắk Ang

20 Trần Thị Như Thùy 07/8/1992 Nữ Kinh Không
Thôn Đông Phước, xã Đại
Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh
Quảng Nam

Cử nhân GD
tiểu học B Tiếng Anh

B
Giáo viên TH đa

môn
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Trường Tiểu

học Đắk Ang

21 Y Dáng 30/9/1989 Nữ Giẻ -
Triêng Tin Lành

Thôn Đắk Wấk, xã Đăk
Kroong, huyện Đắk Glei,
tỉnh Kon Tum

Cử nhân GD
tiểu học

UDNNTT
nâng cao

Tiếng Anh
bậc 4

Giáo viên TH đa
môn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Trường Tiểu

học Đắk Ang
Người
DTTS

22 Lê Thị Thục 21/11/1997 Nữ Kinh Không Làng Lân, xã Iao, huyện
IaGrai, tỉnh Gia Lai

Cử nhân ngôn
ngữ Anh

UDCNTTC
B

chứng chỉ
NVSP

Giáo viên TH môn
Tiếng Anh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Trường Tiểu

học Đắk Ang

23 Nguyễn Văn Tú 24/9/2002 Nam Kinh Không
thôn Lập Thành, xã Ia
Yok, huyện Ia Grai, tỉnh
Gia Lai

Cử nhân Giáo
dục thể chất

UDCNTTC
B Tiếng Anh Giáo viên môn

Giáo dục thể chất
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29

Trường Tiểu
học Kim
Đồng

24 Nhâm Ngọc Duy 01/01/2000 Nam Kinh Không
thôn Dục Nội, xã Đắk
Nông, huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum

Cử nhân Huấn
luyện Thể
thao

chứng chỉ
NVSP

Giáo viên môn
Giáo dục thể chất

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29

Trường TH-
THCS Đắk
Nông

25 Phan Tiến Tài 13/7/1992 Nam Kinh Không
06 Nguyễn Cảnh Chân,
Phường Trường Chinh, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Cử nhân Giáo
dục thể chất B Tiếng Anh

B
chứng chỉ

NVSP
Giáo viên môn

Giáo dục thể chất
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29

Trường TH-
THCS Đắk
Nông

26 Nguyễn Thị Hiền Lương 23/8/2002 Nữ Kinh Không
Thôn 7, thị trấn Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Đại học GD
tiểu học

UDCNTTC
B

Tiếng Anh
B1

chứng chỉ
CDNN

Giáo viên tiểu học
đa môn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29

Trường TH-
THCS Lý Tự
Trọng

27 Nguyễn Thị Mỹ Linh 11/6/1996 Nữ Kinh Không
227 Hùng Vương, thị trấn
Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum

Cử nhân GD
tiểu học B Tiếng Anh

B
Giáo viên tiểu học

đa môn
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29

Trường TH-
THCS Lý Tự
Trọng
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28 Nguyễn Thị Thu Phương 01/6/2002 Nữ Kinh Không
114 Võ Chí Công, TT
Prao, huyện Đông Giang,
tỉnh Quảng Nam

Cử nhân GD
tiểu học

UDCNTTC
B

Giáo viên tiểu học
đa môn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29

Trường TH-
THCS Lý Tự
Trọng

29 Phạm Sỹ Dũng 10/12/1982 Nam Kinh Không 17 Trần Dũng, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Cử nhân Tin
học

chứng chỉ
NVSP

Giáo viên tiểu học
môn Tin học

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29

Trường TH-
THCS Lý Tự
Trọng

30 Vi Tiến Nam 23/9/1995 Nam Kinh Không
335/2/4 U rê, phường
Trường Chinh, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Cử nhân Khoa
học máy tính Toeic Giáo viên tiểu học

môn Tin học
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29

Trường TH-
THCS Lý Tự
Trọng

31 Lê Quang Hưng 16/3/1991 Nam Kinh Không
1/12 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
Phường 8, TP Tuy Hòa,
tỉnh Phú Yên

Cử nhân Công
nghệ thông tin

Tiếng Anh
B

chứng chỉ
NVSP

Giáo viên tiểu học
môn Tin học

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29

Trường TH-
THCS Lý Tự
Trọng

32 Y Lus 05/12/1998 Nữ Xơ
Đăng Công giáo

thôn Kei Joy, thôn Đắk
Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Cử nhân GD
tiểu học

UDCNTT
nâng cao

Tiếng Anh
B

Giáo viên tiểu học
đa môn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29

Trường TH-
THCS Đắk
Dục

Người
DTTS

33 Ngô Thị Sao 05/8/1990 Nữ Kinh Công giáo
Thôn 4, thị trấn Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Cử nhân GD
tiểu học

UDCNTTC
B

Tiếng Anh
B

Giáo viên tiểu học
đa môn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29

Trường TH-
THCS Đắk
Dục

34 Y Huit 26/6/2002 Nữ Gia Rai Thiên
chúa giáo

Thôn Plei Chor, xã Hòa
Bình, TP Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

Cử nhân Sư
phạm tiếng
Anh

UDCNTTC
B

Giáo viên tiểu học
môn Tiếng Anh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29

Trường TH-
THCS Đắk
Dục

Người
DTTS

35 Nguyễn Thị Xinh 09/8/1985 Nữ Kinh Không
TDP 6, thị trấn Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Cử nhân Địa
lý kinh tế và
phát triển
vùng

UDCNTTC
B

Tiếng Anh
B

Chứng chỉ
NVSP

Giáo viên THCS
môn Địa lý

Giáo viên
THCS hạng
III

V.07.04.32
Trường TH-
THCS Đắk
Dục

36 Y Trưm 17/9/1996 Nữ Ba Na Công giáo
Thôn Kon Xmlũ, xã Đắk
Tờ Re, huyện Kon Rẫy
tỉnh Kon Tum

Cử nhân sư
phạm Địa lý

UDCNTTC
B

Tiếng Anh
C

Giáo viên THCS
môn Địa lý

Giáo viên
THCS hạng
III

V.07.04.32
Trường TH-
THCS Đắk
Dục

Người
DTTS

37 Phạm Thị Vân Anh 30/12/1997 Nữ Mường Không
29 Phan Văn Bảy, phường
Duy Tân, TP Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

Cử nhân sư
phạm Địa lý

UDCNTTC
B

Tiếng Anh
B1

Giáo viên THCS
môn Địa lý

Giáo viên
THCS hạng
III

V.07.04.32
Trường TH-
THCS Đắk
Dục

Người
DTTS

38 Phạm Thị Thu Hằng 12/12/2002 Nữ Kinh Không 161 Hùng Vương, Đắk
Pét, Đắk Glei, Kon Tum

Cử nhân sư
phạm Địa lý

UDCNTTC
B

Giáo viên THCS
môn Địa lý

Giáo viên
THCS hạng
III

V.07.04.32
Trường TH-
THCS Đắk
Dục

39 Phạm Quốc Bảo 20/9/1979 Nam Kinh Không
Trường THCS Trưng
Vương, TP Pleiku, tỉnh
Gia Lai

Cử nhân sư
phạm Toán  Giáo viên THCS

môn Toán

Giáo viên
THCS hạng
III

V.07.04.32
Trường TH-
THCS Đắk
Dục

40 Nguyễn Thành Đạt 21/9/2002 Nam Kinh Không Định Quang, Vĩnh Quang,
Vĩnh Thạnh, Bình Định

Cử nhân sư
phạm Toán
học

UDCNTTC
B

Tiếng Anh
B

Giáo viên THCS
môn Toán

Giáo viên
THCS hạng
III

V.07.04.32
Trường TH-
THCS Đắk
Dục

41 Giáp Thị Lành 21/8/1998 Nữ Kinh Không
TDP 6, thị trấn Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Cử nhân ngôn
ngữ Anh

chứng chỉ
NVSP

Giáo viên tiểu học
môn Tiếng Anh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29

Trường TH-
THCS Sa
Loong

42 Trương Thị Tâm 10/12/1999 Nữ Kinh Cao đài
48 Hai Bà Trưng, TT Plei
Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

Cử nhân ngôn
ngữ Anh

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
NVSP

Giáo viên tiểu học
môn Tiếng Anh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29

Trường TH-
THCS Sa
Loong
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43 Phạm Ngọc Hậu 06/4/1997 Nam Kinh Không

KDC số 9, thôn Bình
Trung, xã Trà Bình, huyện
Trà Bồng, tỉnh Quảng
Ngãi

Cử nhân Sư
phạm Vật lý

Giáo viên THCS
môn Vật lý

Giáo viên
THCS hạng
III

V.07.04.32
Trường TH-
THCS Sa
Loong

44 Nguyễn Tấn Được 24/4/1996 Nam Kinh Không Thôn 2, xã Kroong, TP
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Cử nhân Sư
phạm Vật lý

UDCNTTC
B

Tiếng Anh
bậc 3

Giáo viên THCS
môn Vật lý

Giáo viên
THCS hạng
III

V.07.04.32
Trường TH-
THCS Sa
Loong

45 Đỗ Thị Minh Trang 08/3/1991 Nữ Kinh Không
số 58 đường Nguyễn Huệ,
TDP 6, TT Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Cử nhân Sư
phạm Văn học

UDCNTTC
B

Tiếng Anh
B1

Giáo viên THCS
môn Ngữ văn

Giáo viên
THCS hạng
III

V.07.04.32
Trường TH-
THCS Sa
Loong

46 Trương Thị Yến 08/7/1991 Nữ Kinh Không

đường Lạc Long Quân,
Thôn 6, TT Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Cử nhân Văn
học chứng chỉ chứng chỉ chứng chỉ

NVSP
Giáo viên THCS

môn Ngữ văn

Giáo viên
THCS hạng
III

V.07.04.32
Trường TH-
THCS Sa
Loong

47 Hoàng Anh Dũng 12/11/1999 Nam Kinh Không Phường Hải Bình, thị xã
Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cử nhân sư
phạm Ngữ
văn

Giáo viên THCS
môn Ngữ văn

Giáo viên
THCS hạng
III

V.07.04.32
Trường TH-
THCS Sa
Loong

48 Nguyễn Thị Thu 28/4/1995 Nữ Kinh Không
thôn Kon Tu 1, xã Đắk
Blà, TP Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

Cử nhân Ngữ
văn

chứng chỉ
NVSP
THCS

Giáo viên THCS
môn Ngữ văn

Giáo viên
THCS hạng
III

V.07.04.32

Trường
PTDTBT
THCS Ngô
Quyền

49 Phan Thị Phương Liên 20/12/1991 Nữ Kinh Không
thôn Kei Joy, xã Đắk Xú,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Đại học Sư
phạm Văn -
Sử

B
Tiếng Anh

B; tiếng
Trung A

Giáo viên THCS
môn Ngữ văn

Giáo viên
THCS hạng
III

V.07.04.32

Trường
PTDTBT
THCS Ngô
Quyền

50 Võ Thế Vỹ 20/7/1996 Nam Kinh Không Định Phong, An Nghiệp,
Tuy An, Phú Yên

Cử nhân Sư
phạm Lịch sử B tiếng Anh

B
Giáo viên THCS

môn Lịch sử

Giáo viên
THCS hạng
III

V.07.04.32

Trường
PTDTBT
THCS Ngô
Quyền

51 Y Ngai 10/02/1997 Nữ Gia Rai Thiên
chúa giáo

Thôn K lâu Klah, xã Ia
Chim, TP Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

Cử nhân Sư
phạm Lịch sử

UDCNTTC
B

tiếng Anh
B1

Giáo viên THCS
môn Lịch sử

Giáo viên
THCS hạng
III

V.07.04.32

Trường
PTDTBT
THCS Ngô
Quyền

Người
DTTS

52 Đỗ Ngọc Lộc 14/10/2001 Nam Kinh Không
Xóm 7, thôn Đức Sơn, xã
Tịnh Hiệp, huyện Sơn
Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Cử nhân sư
phạm Toán
học

Ứng dụng
CNTTCB

Tiếng Anh
bậc 3/6

Giáo viên THCS
môn Toán

Giáo viên
THCS hạng
III

V.07.04.32

Trường
PTDTBT
THCS Ngô
Quyền

53 Trần Thị Kim Thoa 12/7/2001 Nữ Kinh Không
Thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu
2, xã Đắk Blà, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Đại học sư
phạm Toán
học

Ứng dụng
CNTTCB

Tiếng Anh
bậc 3/6

Giáo viên THCS
môn Toán

Giáo viên
THCS hạng
III

V.07.04.32

Trường
PTDTBT
THCS Ngô
Quyền

(Danh sách có 53 người)
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